
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 49 2002 TSPTĐHNMTC + TC xơ hóa

7 2 40 2002 LNMTC 2BT  4cm + NXTC

7 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 65 5005 Sa TC + BQ

8 5 30 0020 VS II - Dính BTC

8 6 22 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 46 2022 UBT (T) 5 cm

9 8 24 0000 VS 1 + UBT (P) 8cm

9 9 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 10 43 1021 UBT (T) 7 cm

11 11 38 2002 UBT (P) 10cm/VMC 2 lần

11 12 25 1001 UBT (P) 7cm

11 13 30 1001 UBT (P) 7cm

11 14 30 1001 UBT (P) 6cm

15 31 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 45 2002 UXTC 10 tuần

7 2 24 0000 LNMTCBT (P) 7cm

7 3 23 0010 VS II

8 4 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 62 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 6 36 2012 NXTC 12 tuần

9 7 50 1011 UXTC 12 tuần

HƢNG.PNT + LÂM.TT

HƢNG.PNT + LÂM.TT

HỒ HOA + THI.TT

MỸ NHI + Q.THANH + HỒ HOA

MỸ NHI + HỒ HOA + THI.TT

N.DIỆP + NHU + CHI.TT

H.HIỆP + LÊ DIỆP

TÚ NGÂN + DƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + DƢƠNG.TT

DỰ BỊ

N.QUANG + ĐIỀN + MINH.TT

HƢNG.PNT + TP NGA + LÂM.TT

Q.HƢƠNG + PHẤN.TT

D.MINH + HIẾN MINH + G.ĐỨC

HIẾN MINH + G.ĐỨC   

HIẾN MINH + G.ĐỨC  

H.HIỆP + LÊ DIỆP

H.HIỆP + LÊ DIỆP

BS PHẨU THUẬT

THĂNG.BM + THANH THÚY.TT + NHẸ.TT

LƢU + H.THẮM + X.TRANG2

LƢU + H.THẮM + X.TRANG2

H.THẮM + X.TRANG2

V.THÀNH + NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG

V.THÀNH + Q.HƢƠNG   

NS Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC , 2PP TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 11/04/2011 đến ngày 17/04/2011 (Tuần4)

Treo BQ + TC 

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

PHẠM ÁNH HỒNG

LÊ THỊ LÊ MY

LÊ THỊ BÍCH LIỄU

MAI THỊ HỒNG THY

VÕ THỊ LUÔNG

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LÊ XUÂN

NGUYỄN THỊ MÀU

NGUYỄN THỊ HOÀI

TRẦN THANH MAI

NGUYỄN THỊ MÀ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU DẬU

TRẦN LIÊN NHƢ Ý

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

TRỊNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

HUỲNH KIM THẤM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ THU HÀ

ĐẶNG THÙY LINH

LÊ THỤY THÚY PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ SẮT

1618

2308

2312

2069

2174

2203

1960

2044

2209

2090

2228

2151

2064

SHC

2229

1984

2337

2062

2082

2073

2335

PM

Ngày: 13/04/2011 

Ngày: 14/04/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

2081

2117



9 8 38 1011 UBT  10 cm

9 9 25 1011 VS II

11 10 43 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 32 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

11 12 29 1001 UBT (T) 7 cm

13 23 ĐT UBT (P) 5cm

14 20 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 27 0000 VS 1 + UBT (T)  3cm

7 2 61 6006 SSD độ III

7 3 20 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 28 ĐT SSD độ III

8 5 29 0000 VS 1 + NXTC to

8 6 25 0000 UBT (P) 9cm

9 7 57 4004 UBT (T) 6 cm

9 8 32 1001 U bì BT(P) 4 cm/VMC NS Bóc UBT

9 9 24 0010 VS II

11 10 45 2002 UBT (P) 6cm

11 11 33 0000 UBT (P) 4cm

11 12 32 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 40 1001 UBT (P) 7cm

11 14 21 ĐT UBT 2bên  6cm

Q.HIẾU + THANH TRÚC.TT

Q.HIẾU + THANH TRÚC.TT

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

HƢNG.PNT + TUYẾN.TT

HƢNG.PNT + TUYẾN.TT

TR.HẠNH + HỒ PHƢỢNG + ĐỨC.TT

HỒ PHƢỢNG + ĐỨC.TT

HỒ PHƢỢNG + ĐỨC.TT

Q.HIẾU + THANH TRÚC.TT

DỰ BỊ

M.TUYỀN + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

M.TÂM + TRÂM ANH.TT

NHI + PHAN NGA + M.TÂM

M.TÂM + TRÂM ANH.TT

HƢNG.PNT + PHẠM HẢI + TUYẾN.TT

N.DIỆP + CHI.TT

N.DIỆP + CHI.TT

THĂNG.BM + TẤN.TT

THĂNG.BM + TẤN.TT

THĂNG.BM + TẤN.TT

DỰ BỊ   

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA , TOT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS BTC + ổ bụng,  TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ MỸ  DUNG (B)

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG  (A)

HỒ THỊ KIM CÚC

HOÀNG THỊ THÙY DUNG

LƢU THỊ TUYẾT TRINH

HUỲNH THỊ DIỄM TOẠI

VÕ NGỌC LIỄU

PHẠM THỊ CHIÊN

BÙI THỊ HIỀN

THÂN THỊ THU

CAO LÊ HƢƠNG TRẦM

HUỲNH THỊ DIỄM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ HƢƠNG

TRẦN THỊ KIM ĐÀO

NGUYỄN THỊ THANH VŨ

NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH

LỤC THỊ OANH

NGUYỄN NGỌC THI

PHẠM THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THUẬN

2160

2210

2130

2204

2207

2217

2165

2134

2163

1764

2317

1607

2104

2113

2093

2159

2103

2118

2101

1847

2080

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/04/2011 


